
Phụ lục

DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ SỬA CHỮA XE Ô TÔ BIÊN KIỂM SOÁT 82A 0888

(kèm theo Văn bản số 820/SYT-KHTC ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Sở Y tế)

TT Hạng mục sửa chữa Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Chất lượng Hãng sản xuất Ghi chú 

I Phần động cơ 
1 Mài trục cơ Trục 1
2 Thay bạc cổ biên Bộ 1
3 Thay bạc cổ chính Bộ 1
4 Thay pít tông + ắc Bộ 1
5 Thay bạc xéc măng Bộ 1
6 Trồng xy lanh Cái 4
7 Mài - mạ cổ trục cam Bộ 1
8 Phóng lỗ bạc trục cam Bộ 1
9 Rà - xoáy miệng su pắp Bộ 1

10 Thay roan máy Bộ 1
11 Thay Xích cam Sợi 1
12 Thay cục tăng xích cam tự động Cái 1
13 Bộ bát trượt xích cam Bộ 1
14 Xích bơm nhớt Sợi 1
15 Thay dây cu roa tổng Sợi 1
16 Thay cụm tăng dây cu roa tổng Cụm 1
17 Thay bi đỡ cu roa tổng Cái 2
18 Thay lọc gió Cái 1
19 Thay lọc dầu Cái 1
20 Thay lọc nhớt Cái 1
21 Thay bi đuôi trục cơ Ổ 1
22 Thay lá côn lá 1
23 Thay bàn ép côn Cái 1
24 Thay bi tê Ổ 1
II Phần gầm 
1 Bảo dưỡng, thay phốt hộp số Bộ 1
2 Thay bi chữ thập láp dọc sau Bộ 3
3 Thay bi + phốt cầu trước Bộ 1
4 Thay bi + phốt cầu sau Bộ 1
5 Thay cao su treo thanh cân bằng trước Cục 2
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6 Thay cao su tròn thanh cân bằng trước Cục 8
7 Thay bi may ơ trước Cụm 2
8 Thay phốt may ơ trước Cái 2
9 Thay cao su cánh gà trên Cục 4

10 Thay cao su nhíp Bộ 1
11 Thay giảm xóc trước Cái 2
12 Thay giảm xóc sau Cái 2
13 Thay bi may ơ sau Ổ 2
14 Thay phốt may ơ sau Cái 4
15 Thay rô tuyn trụ Cái 4
16 Thay rô tuyn lái Cái 4
17 Cúp pen con sau Bộ 2
18 Siêu + chụp bụi phanh trước Bộ 1
19 Má phanh trước Bộ 1
20 Má phanh sau Bộ 1
III Phần hệ thống điện, điều hòa 
1 Đấu quấn lại dàn dây điện Xe 1
2 Thay bình điện 70A Cái 1
3 Phục hồi hệ thống đèn báo Xe 1
4 Vệ sinh hệ thống dàn lạnh Xe 1
5 Nạp ga máy lạnh Xe 1

IV Phần thân vỏ, nội thất

1 Sơn toàn bộ những chỗ bị trầy xước, đánh bát toàn bộ xe Xe 1

2 Sơn gầm xe Xe 1
3 Bọc ghế ngồi Bộ 1
4 Bảo dưỡng quay kính, khóa cửa Bộ 4
5 Vệ sinh nội thất Xe 1
V Công kỹ thuật Xe 1
VI Phần nhiên liệu 
1 Dầu diesel Lít 60
2 Nhớt máy Lít 7
3 Nhớt gầm Lít 10
4 Dầu trợ lực lái Hộp 2
5 Dầu phanh côn Hôp 2
6 Nước giải nhiệt Hộp 4
7 Nước rửa kính Hộp 2

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



8 Mỡ gầm Kg 3
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